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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 3 - THANH HÓA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Cao Cường. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông  r n Xu n  n  v       o     H  n. 

- Thư ký phiên tòa: B  Doãn P ương L ên -   ư ký  òa án n  n d n k u 
vực 3 - Thanh Hóa. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Thanh Hóa tham gia 
phiên tòa: B  H      Hạn  - K ểm sát v ên. 

Ng y 30 t áng 01 năm 2026, tạ   òa án n  n d n k u vực 3 - Thanh Hóa 
xét xử sơ t ẩm công k a  vụ án  ìn  sự sơ t ẩm t ụ lý số: 60/2025/ LS -HS 
ng y 26 t áng 12 năm 2025 t eo Quyết đ n  đưa vụ án ra xét xử số: 
06/2026/Q XXS -HS ng y 16 t áng 01 năm 2026 đố  vớ     cáo: 

Lê Văn Đ - s n  ng y: 17/4/1996, tạ  xã  , tỉn    an  Hóa; số CCCD: 
038096008115; nơ  cư trú:   ôn N, xã  , tỉn    an  Hóa; ng   ng  ệp: Lao 
động tự do; trìn  độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 
Không; quốc t ch: Việt Nam; con ông Lê Văn B và bà Lê Th  T; có vợ là Lê Th  
Vân A và có 01 (một) con; ti n án, ti n sự: K ông; n  n t  n: Năm 2020,    Tòa 
án nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (nay là Tòa án nhân dân khu vực 
3 - Thanh Hóa) áp dụng biện pháp xử lý   n  c ín  đưa v o cơ sở cai nghiện 
bắt buộc theo Quyết đ nh số 12/2020/Q -   ng y 06/8/2020, đã c ấp hành 
xong vào ngày 08/5/2022; b  bắt tạm giam kể từ ng y 15/10/2025 c o đến nay 
(có mặt). 

- Bị hại:  

+ Ông Lê Văn B - s n  năm: 1973 (có mặt);  

+ Bà Lê       - s n  năm: 1977 (có mặt);  

  u có nơ  cư trú:   ôn N, xã  , tỉn    an  Hóa. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Ch  Lê Th  Vân A - 
s n  năm: 2001; nơ  cư trú: Thôn N, xã T, tỉnh Thanh Hóa (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  eo các t   l ệu có trong  ồ sơ vụ án v  d ễn   ến tạ  p  ên tòa, nộ  dung 
vụ án được tóm tắt n ư sau: 

Khoảng 19 giờ 30 p út ng y 18/8/2025, sau k   đ  uống rượu, Lê Văn   
v  nhà ở thôn N, xã T, tỉnh Thanh Hóa.  ông nó  c uyện với ông Lê Văn B và 
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bà Lê Th  T (là bố, mẹ của  ) v  việc xin ti n để đ  H  Nộ  l m ăn. Do  ố mẹ 
k ông đồng ý cho   ti n nên   tỏ ra khó ch u rồ  đ  v o n   gấp qu n áo bỏ vào 
val  kéo ra  è trước nhà. Thấy   có t á  độ  ung  ăng nên    T và ch  Lê Th  
Vân A (vợ của  ) đ  sang n   mẹ đẻ của bà T để trán . Sau đó do  ực tức,   
vào bếp lấy 01 con dao quắm đ  ra, ông B đã can ngăn n ưng   không nghe mà 
còn nói to tiếng nên ông sợ, bỏ chạy ra vườn chuố  để trốn.   dùng dao chém 04 
đến 05 nhát vào va li. Tiếp đó, t ấy xe mô tô nhãn hiệu WELKIN m u đỏ đen, 
biển kiểm soát: 36L9-5101 (thuộc sở hữu của ông B và bà T) đang dựng ngoài 
sân,   đ  đến dùng dao c ém 03 đến 04 nhát vào xe khiến con dao b  gãy cán. 
Sau đó, k oảng 22 giờ 00 phút, cùng ngày,   cởi chiếc áo đang mặc trên người 
để xuống dưới g m xe, rồi dùng tay nhổ sợ  d y k óa  ìn  xăng ở dưới g m xe 
c o xăng c ảy vào chiếc áo.   lấy bật lửa trên  è c  m đốt vào chiếc áo và vứt 
cả bật lửa v o đám c áy, ngọn lửa  ùng lên đốt cháy hoàn toàn chiếc xe.  

* Kết quả đ nh giá tài sản: Ng y 04/9/2025, Cơ quan đ  u tra đã ra Yêu 
c u số 22054/YC-VPCQCS  , yêu c u đ nh giá tài sản đối với 01 (một) xe mô 
tô, biển kiểm soát: 36L9-5101, nhãn hiệu WELKIN m u đỏ đen, đã qua sử 
dụng, b   ư  ỏng hoàn toàn. Tại bản Kết luận đ nh giá tài sản số 399/KL-H  G 
ngày 16/9/2025 của Hộ  đồng đ n  g á t ường xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh 
Thanh Hóa, kết luận xe mô tô b  thiệt hại có giá tr  3.000.000 đồng (ba triệu 
đồng).  

* Kết quả g ám đ nh dữ liệu đ ện tử:  

Cơ quan đ  u tra đã t ến hành trích xuất dữ liệu đ ện tử ghi nhận sự việc 
nêu trên từ 01 (một) camera của nhà ông Lê Văn B, gử  g ám đ nh. Tại bản Kết 
luận g ám đ nh số 3854/KL-KTHS ngày 06/10/2025 của Phòng K, Công an tỉnh 
T kết luận: 

- Không tìm thấy dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh trong các 
tệp v deo lưu trong mẫu vật gử  g ám đ nh. 

- Trích xuất 07 (bảy) ảnh từ các tệp video gử  g ám đ nh. 

* V  trách nhiệm dân sự: Thiệt hại của xe mô tô nêu trên t eo đ nh giá là 
3.000.000 đồng (ba triệu đồng), n ưng trước đó ông B và bà T mua chiếc xe này 
vớ  g á 3.400.000 đồng (ba triệu bốn trăm ng ìn đồng), nên b  cáo Lê Văn   đã 
nhờ vợ là ch  Lê Th  Vân A bồ  t ường cho b  hại là ông B và bà T số ti n 
3.400.000 đồng (ba triệu bốn trăm ng ìn đồng). B  hạ  đã n ận đủ số ti n trên và 
không có yêu c u gì khác v  dân sự.  

* V  việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật; xử lý vật chứng: Cơ quan Cảnh 
sát đ  u tra Công an tỉnh T đã t u g ữ 01 (một) khung xe bằng kim loạ  đã    đốt 
cháy các bộ phận bên ngoài của xe mô tô nhãn hiệu WELKIN m u đỏ đen,   ển 
kiểm soát: 36L9-5101; 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô; 01 (một) 
con dao quắm, dài 41cm, bản rộng nhất 4,5cm. Sau khi phục vụ cho quá trình 
đ  u tra, xét thấy không ản   ưởng đến quá trình giải quyết vụ án nên Cơ quan 
đ  u tra đã trả lại toàn bộ vật chứng nêu trên cho chủ sở hữu hợp pháp là ông Lê 
Văn B và bà Lê Th  T. 

 ạ  Bản cáo trạng số 28/C -VKSKV3 ng y 26 t áng 12 năm 2025, V ện 
k ểm sát n  n d n k u vực 3 -   an  Hóa đã truy tố    cáo Lê Văn   v  tội 
“Hủy hoại tài sản” t eo đ ểm d khoản 2    u 178 của Bộ luật Hình sự. 
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Tại phiên tòa, b  cáo Lê Văn   giữ nguyên lời khai tạ  Cơ quan đ  u tra và 

khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, thừa nhận bản cáo trạng của Viện 
kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Thanh Hóa truy tố l   o n to n đúng với hành vi 
mà b  cáo đã t ực hiện.  

B  hại là ông Lê Văn B và bà Lê Th  T t ừa n ận đã n ận đủ số ti n bồi 
t ường thiệt hại; b  hại không yêu c u b  cáo phải bồ  t ường gì t êm v  đ  ngh  
Hộ  đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho b  cáo. 

 ại diện Viện kiểm sát giữ quy n công tố tại phiên tòa giữ nguyên quan 
đ ểm truy tố b  cáo n ư nội dung bản cáo trạng v  đ  ngh  Hộ  đồng xét xử: 

- Tuyên bố b  cáo Lê Văn   phạm tội “Hủy  oạ  t   sản”; 

- Căn cứ v o đ ểm d khoản 2    u 178; đ ểm b, s khoản 1, khoản 2    u 
51 v     u 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt b  cáo Lê Văn   từ 27 ( a  mươ  
bảy) t áng tù đến 30 ( a mươ ) t áng tù n ưng c o  ưởng án treo, thời gian thử 
thách từ 54 (năm mươ  tư) t áng đến 60 (sáu mươ ) t áng; 

- Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với b  cáo; 

- V  trách nhiệm dân sự: B  hạ  đã n ận đủ số ti n bồ  t ường thiệt hại và 
không yêu c u b  cáo phải bồ  t ường gì t êm, nên đ  ngh  Hộ  đồng xét xử 
không xem xét. 

- V  vật chứng: Vật chứng của vụ án đã được xử lý trong g a  đoạn đ  utra 
nên đ  ngh  Hộ  đồng xét xử không xem xét.  

- V  án phí: Buộc b  cáo phải ch u án phí hình sự sơ t ẩm t eo quy đ nh. 

B  cáo,     ạ , ngườ  có quy n lợ , ng ĩa vụ l ên quan đến vụ án t ống 
n ất vớ  luận tộ  v  k ông tran  luận vớ  đạ  d ện V ện k ểm sát.  

Khi nói lời sau cùng, b  cáo nhận tộ , đ  ngh  Hộ  đồng xét xử giảm nhẹ 
hình phạt v  x n được  ưởng sự khoan hồng với mức án thấp nhất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 
được tranh tụng tại phiên tòa, Hộ  đồng xét xử nhận đ n  n ư sau: 

[1]. V  hành vi, quyết đ nh tố tụng của Cơ quan Cản  sát đ  u tra Công an 
tỉnh T,    u tra viên; Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Thanh Hóa, Kiểm sát 
v ên trong quá trìn  đ  u tra, truy tố đã t ực hiện đúng v  thẩm quy n, trình tự, 
thủ tục quy đ nh của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trìn  đ  u tra, truy tố và xét 
xử, b  cáo, b  hại và người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại 
v  hành vi, quyết đ nh của Cơ quan t ến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 
Do đó, các   n  v , quyết đ nh tố tụng của Cơ quan t ến hành tố tụng, người tiến 
hành tố tụng đã t ực hiện đ u hợp pháp. 

[2]. V  tội danh:  

Lời khai của b  cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của b  cáo tạ  Cơ 
quan đ  u tra, phù hợp với lời khai của b  hạ , người có quy n lợ , ng ĩa vụ liên 
quan đến vụ án, dữ l ệu đ ện tử đã t u g ữ, vật c ứng vụ án v  các t   liệu, chứng 
cứ k ác có trong  ồ sơ vụ án nên có đủ cơ sở để kết luận: 
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K oảng 22 g ờ 00 p út, ng y 18/8/2025, tạ  n   ông Lê Văn B, ở thôn N, 

xã  , tỉn    an  Hóa, Lê Văn   đã có   n  v  dùng xăng l  c ất nguy   ểm v  
c áy, nổ đốt 01 (một) xe mô tô, n ãn   ệu WELKIN m u đỏ đen,   ển k ểm 
soát: 36L9-5101, t uộc sở  ữu của ông Lê Văn B và bà Lê      ,  ậu quả l m 
xe mô tô     ư  ỏng  o n to n.     sản t  ệt  ạ  tr  g á 3.000.000 đồng ( a tr ệu 
đồng). 

Do đó,   n  v  của    cáo Lê Văn  ông  1 yếu tố cấu thành tộ  “Hủy 
 oạ  t   sản” t eo đ ểm d k oản 2    u 178 của Bộ luật Hìn  sự. Cáo trạng của 
Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 -   an  Hóa đã truy tố b  cáo l  có căn cứ, 
đúng ngườ , đúng tộ , đúng pháp luật. 

[3]. V  tính chất, mức độ hành vi, hậu quả: Hành vi hủy hoại tài sản của 
   cáo l  nguy   ểm c o xã  ộ , được t ực   ện vớ  lỗ  cố ý, có tín  c ất ng  êm 
trọng, đã trực tiếp xâm phạm đến quy n sở hữu tài sản của ngườ  k ác được 
pháp luật hình sự bảo vệ, ản   ưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Do 
đó, c n xử lý ng  êm m n  để cả  tạo, g áo dục    cáo có ý t ức tu n t eo p áp 
luật, đồng t ờ  để g áo dục, răn đe v  p òng ngừa tộ  p ạm c ung. 

[4]. V  n  n t  n v  các tìn  t ết tăng nặng, g ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự 
của    cáo: 

B  cáo k ông có t  n án, t  n sự n ưng có n  n t  n: B   òa án n  n d n 
 uyện  r ệu Sơn, tỉn    an  Hóa (nay l   òa án n  n d n k u vực 3 - Thanh 
Hóa) áp dụng   ện p áp xử lý   n  c ín  đưa v o cơ sở ca  ng  ện  ắt  uộc 
t eo Quyết đ n  số 12/2020/Q -   ng y 06/8/2020, đã c ấp   n  xong v o 
ngày 08/5/2022.  

B  cáo k ông p ả  c  u tìn  t ết tăng nặng trác  n  ệm  ìn  sự. 

B  cáo đã tự nguyện  ồ  t ường t  ệt  ạ  c o     ạ ; quá trìn  đ  u tra v  
tạ  p  ên tòa,    cáo đã t  n  k ẩn k a   áo, ăn năn  ố  cả ; được     ạ  x n g ảm 
n ẹ  ìn  p ạt nên    cáo được  ưởng các tìn  t ết g ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự 
quy đ n  tạ  đ ểm  , s k oản 1, k oản 2    u 51 của Bộ luật Hìn  sự.  

[5]. V   ìn  p ạt: 

Căn cứ v o tín  c ất v  mức độ nguy   ểm c o xã  ộ  của   n  v  p ạm 
tộ , n  n t  n, các tìn  t ết tăng nặng, g ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự, Hộ  đồng 
xét xử xét t ấy,    cáo p ạm tộ  l n đ u, có n   u tìn  t ết g ảm n ẹ, k ông có 
tìn  t ết tăng nặng, có nơ  cư trú rõ r ng, có k ả năng tự cả  tạo v  v ệc c o    
cáo  ưởng án treo k ông g y nguy   ểm c o xã  ộ , nên k ông c n t  ết p ả  
các  ly    cáo ra k ỏ  đờ  sống xã  ộ , m  c o    cáo được  ưởng án treo t eo 
quy đ n  tạ     u 65 của Bộ luật Hìn  sự cũng đủ đ  u k ện cả  tạo    cáo trở 
t  n  ngườ  có íc  c o g a đìn  v  xã  ộ .  

B  cáo đang    tạm g am,    xử p ạt tù n ưng được  ưởng án treo, xét 
t ấy    cáo k ông    tạm g am v  một tộ  p ạm k ác nên Hộ  đồng xét xử căn 
cứ v o k oản 4    u 328 của Bộ luật tố tụng  ìn  sự, trả tự do c o    cáo ngay 
tạ  p  ên tòa. 

V   ìn  p ạt  ổ sung: B  cáo l  lao động tự do, t u n ập k ông ổn đ n  
nên Hộ  đồng xét xử k ông áp dụng  ìn  p ạt  ổ sung đố  vớ     cáo. 
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[6]. V  trách nhiệm dân sự: B  cáo đã đồng ý để ch  Lê Th  Vân A (vợ của 

b  cáo) thay b  cáo bồ  t ường thiệt hại cho b  hại là ông Lê Văn B và bà Lê Th  
T với số ti n l  3.400.000 đồng (ba triệu bốn trăm ng ìn đồng). B  hại không 
yêu c u b  cáo phải bồ  t ường gì thêm nên Hộ  đồng xét xử không xem xét. 

[7]. V  vật c ứng:  ố  vớ  01 (một) k ung xe  ằng k m loạ  (p  n còn lạ  
sau k   đã    đốt c áy của xe mô tô n ãn   ệu WELKIN m u đỏ đen,   ển k ểm 
soát: 36L9-5101, đã qua sử dụng); 01 (một) g ấy c ứng n ận đăng ký xe mô tô 
v  01 (một) con dao quắm, d   41cm,  ản rộng n ất 4,5cm, l  đồ vật, t   l ệu 
t uộc sở  ữu  ợp p áp của     ạ  l  ông Lê Văn B và bà Lê      . Sau k   p ục 
vụ c o quá trìn  đ  u tra, xét t ấy k ông ản   ưởng đến quá trìn  g ả  quyết vụ 
án nên Cơ quan đ  u tra đã ra quyết đ n  xử lý, trả lạ  to n  ộ vật c ứng nêu trên 
c o     ạ ; vì vậy, Hộ  đồng xét xử k ông xem xét. 

[8]. V  án p í v  quy n k áng cáo:  

B  cáo p ả  c  u án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo quy đ n .  

B  cáo,     ạ  v  người có quy n lợ , ng ĩa vụ l ên quan đến vụ án có 
quy n k áng cáo  ản án t eo quy đ n  của p áp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ v o đ ểm d k oản 2    u 178; đ ểm  , s k oản 1, k oản 2    u 51 
v     u 65 của Bộ luật Hìn  sự; k oản 4    u 328 của Bộ luật tố tụng  ìn  sự; 

- Tuyên bố: B  cáo Lê Văn   phạm tội “Hủy  oạ  t   sản”. 

- Xử phạt: B  cáo Lê Văn   27 ( a  mươ   ảy) t áng tù n ưng c o  ưởng 
án treo, thời gian thử t ác  l  54 (năm mươ  tư) t áng, tín  từ ng y tuyên án sơ 
thẩm (30/01/2026). Trả tự do ngay tại phiên tòa cho b  cáo Lê Văn  .  

Giao b  cáo Lê Văn   cho Ủy ban nhân dân xã T, tỉnh T an  Hóa để quản 
lý, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

 rường hợp ngườ  được  ưởng án treo t ay đổ  nơ  cư trú t ì t ực hiện 
t eo quy đ nh tạ     u 92 của Luật Thi hành án hình sự.  

Trong thời gian thử thách, nếu ngườ  được  ưởng án treo cố ý vi phạm 
ng ĩa vụ t eo quy đ nh của Luật Thi hành án hình sự 02 l n trở lên, thì Tòa án 
có thể quyết đ nh buộc ngườ  được  ưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù 
của bản án đã c o  ưởng án treo. 

- V  án p í: Căn cứ v o k oản 2    u 136 của Bộ luật tố tụng  ìn  sự; 
k oản 1    u 21; đ ểm a k oản 1    u 23 của Ng   quyết số 
326/2016/UB VQH14, ng y 30/12/2016 của Ủy  an   ường vụ Quốc  ộ  quy 
đ n  v  mức t u, m ễn, g ảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụng án p í v  lệ p í  òa 
án,  uộc    cáo Lê Văn   p ả  c  u 200.000 đồng ( a  trăm ng ìn đồng) án p í 
 ìn  sự sơ t ẩm.  

- V  quy n k áng cáo: Căn cứ v o    u 331 v     u 333 của Bộ luật tố 
tụng  ìn  sự,    cáo,     ạ  có quy n k áng cáo  ản án, ngườ  có quy n lợ , 
ng ĩa vụ l ên quan đến vụ án có quy n k áng cáo p  n  ản án  oặc quyết đ n  
có l ên quan đến quy n lợ , ng ĩa vụ của mìn  trong t ờ   ạn 15 ng y, kể từ 
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ngày tuyên án. 

 rường  ợp  ản án, quyết đ n  được t     n  t eo quy đ n  tạ     u 2 
Luật       n  án d n sự t ì ngườ  được t     n  án d n sự, ngườ  p ả  t     n  
án d n sự có quy n t ỏa t uận t     n  án, quy n yêu c u t     n  án, tự nguyện 
t     n  án  oặc    cưỡng c ế t     n  án t eo quy đ n  tạ     u 6, 7, 7a v  9 
Luật       n  án d n sự.   ờ    ệu t     n  án được t ực   ện t eo quy đ n  tạ  
   u 30 Luật       n  án d n sự. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Thanh Hóa; 

- VKSND tỉnh Thanh Hóa; 

- VKSND khu vực 3 - Thanh Hóa; 

- CQCS   Công an tỉnh Thanh Hóa; 

- CQTHAHS Công an tỉnh Thanh Hóa; 

- Phân trại tạm giam Nông Cống cơ sở 2; 

- Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa; 

- B  cáo; b  hại; người có quy n lợi,  

  ng ĩa vụ l ên quan đến vụ án; 

- Lưu  ồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
             

(đã ký) 

 

    
                        

Lê Cao Cường 

 

 

 

 


